
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: VL1432M1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  VL1432M500  Lê Nguyễn Đức Anh  VL1432M1  139 71 2.01 

KL327
KL365
KL409
QP005
KL333
KL386
KL404
KL105
KL210
KL335
KL375
KL331
KL372
KL388
KL389
KL307
KL353
QP003
KL302
KL115
KL120
KL124
KL314
KL332
KL370
KL401

 Luật đất đai
 Pháp luật về thanh tra
 Luật dân sự 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về nhà ở
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật so sánh
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Công pháp quốc tế
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật ngân hàng
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hình sự 1
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện
HC
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Luật hiến pháp 2
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hình sự 2
 Luật tài chính nhà nước
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tội phạm học

 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 10
 2

 2 TN3214M

181
 181
 171
 161
 182
 182
 172
 172
 182
 182
 182
 182
 181
 181
 181
 162
 172
 161
 162
 182
 171
 182
 182
 191
 191
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 2  VL1432M507  Nguyễn Huỳnh Vũ Ca  VL1432M1  139 129 2.11 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3214M 191
 

 F
 

 3  VL1432M508  Nguyễn Tấn Cảnh  VL1432M1  139 130 1.90 

KL309
KL307
KL372
KL124

 Luật hình sự 3
 Luật hình sự 1
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật tài chính nhà nước

 2
 2
 2
 3

 TN3214M

172
 162
 191
 182
 

 F
  F
  F
  F
  4  VL1432M526  Lê Thành Đạt  VL1432M1  139 137 2.00 KL373  Luật tố tụng dân sự 2  2  TN3214M   



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: VL1432M1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  VL1432M526  Lê Thành Đạt  VL1432M1  139 137 2.00     TN3214M   

 5  VL1432M530  Tôn Văn Hậu  VL1432M1  139 137 2.06 KL210  Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng

 2  TN3214M   

 6  VL1432M541  Trần Thành Khang  VL1432M1  139 136 2.52 KL375  Công pháp quốc tế  3  TN3214M   
 7  VL1432M542  Phan Trung Kiên  VL1432M1  139 137 2.42 KL373  Luật tố tụng dân sự 2  2  TN3214M   
 8  VL1432M548  Mai Vĩnh Lộc  VL1432M1  139 137 2.22 KL373  Luật tố tụng dân sự 2  2  TN3214M   
 9  VL1432M564  Hồ Chánh Nguyên  VL1432M1  139 137 2.17 KL102  Lý luận nhà nước và pháp luật 2  2  TN3214M   

 10  VL1432M568  Thị Nọn  VL1432M1  139 139 1.99     TN3214M   
 11  VL1432M574  Nguyễn Quang Phú  VL1432M1  139 137 2.24 KL120  Luật hình sự 2  2  TN3214M 171

 
 F

 
 12  VL1432M593  Lý Nguyễn Phúc Thái  VL1432M1  139 132 2.17 KL124

KL388
 Luật tài chính nhà nước
 Luật ngân hàng

 3
 2

 2 TN3214M 182
 181
 

 F
  F
  13  VL1432M598  Nguyễn Hà Thịnh  VL1432M1  139 137 2.29 KL302  Luật hiến pháp 2  2  TN3214M   

 14  VL1432M599  Nguyễn Phú Thịnh  VL1432M1  139 137 2.50 KL373  Luật tố tụng dân sự 2  2  TN3214M   

 15  VL1432M609  Nguyễn Ngọc Trâm  VL1432M1  139 86 2.47 

KL327
KL365
KL404
ML006
KL124
KL333
KL375
KL302
KL307
KL388
KL335
KL314
KL401
KL115
KL332
KL386
KL210
KL331
KL372
KL389
KL370

 Luật đất đai
 Pháp luật về thanh tra
 Luật hợp đồng thông dụng
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Luật tài chính nhà nước
 Luật thương mại quốc tế
 Công pháp quốc tế
 Luật hiến pháp 2
 Luật hình sự 1
 Luật ngân hàng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tội phạm học
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật tố tụng hình sự 1
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10

 TN3214M

181
 181
 181
 162
 182
 182
 182
 181
 181
 181
 182
 182
 181
 182
 191
 182
 182
 182
 181
 181
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 16  VL1432M615  Bùi Hữu Trí  VL1432M1  139 137 2.19 KL388  Luật ngân hàng  2  TN3214M 181
 

 F
  17  VL1432M616  Nguyễn Trọng Trí  VL1432M1  139 137 2.27 KL105  Luật so sánh  2  TN3214M   

 18  VL1432M629  Huỳnh Phú Vinh  VL1432M1  139 120 2.23 KL302
TN034

 Luật hiến pháp 2
 TT. Tin học căn bản

 2
 2

 TN3214M 191
 152
 

 F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: VL1432M1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
18  VL1432M629  Huỳnh Phú Vinh  VL1432M1  139 120 2.23 XH024

ML006
KL370

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 3
 2
 10

 TN3214M 161
 162
 191
 

 F
  F
  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 12 tháng 03 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


